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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt 2.745 VNĐ/kg, giảm 421 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 39.928 VNĐ/kg, tăng 10.119 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 49.659 VNĐ/kg, tăng 11.969 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 25.874 VNĐ/kg, tăng 918 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá thanh long trung bình đạt 48.899 VNĐ/kg, tăng 2.500 VNĐ/kg 

so với tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 21.275 VNĐ/kg, tăng 660 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 6/3-12/4/2023: 1 CNY= 3.431,52 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Thanh long Tỏi

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo giảm; giá chuối, 

gừng, lê, thanh long, tỏi tăng 

so với tuần trước; 

❖ Khoai tây Trung Quốc đã 

được xuất khẩu trở lại sang 

Primorsky Krai (Nga); 

❖ Chính phủ Ấn Độ tăng mục 

tiêu dự trữ đệm hành cho 

năm 2023/24 lên 300.000 tấn; 

❖ Xuất khẩu hạnh nhân hàng 

năm của Tây Ban Nha sang 

Trung Quốc có thể đạt 

90.000 tấn vào năm 2032; 

❖ Nho Brazil dự kiến sẽ được 

xuất khẩu sang Trung Quốc 

trước cuối năm nay; 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Sau hai tháng gián đoạn, việc cung cấp khoai tây 

của Trung Quốc cho Primorsky Krai (Nga) đã 

được nối lại. Từ ngày 20/3-26/3, Trung Quốc đã 

xuất khẩu 87,4 tấn khoai tây sang thị trường này. 

[2] 

Ấn Độ 

Chính phủ Ấn Độ sẽ duy trì dự trữ 300.000 tấn 

hành tây trong niên vụ 2023/24, tăng 50.000 tấn 

so với niên vụ 2022/23. Chính sách này nhằm đáp 

ứng mọi trường hợp khẩn cấp và ổn định giá trong 

mùa khan hiếm nguồn cung. [3] 

Kenya 

Kenya đang có kế hoạch tăng gấp đôi xuất khẩu 

bơ từ 15 tỷ Sh (112,3 triệu USD) lên 30 tỷ Sh 

(224,6 tỷ USD) mỗi năm trong vòng 5 năm tới sau 

khi nhu cầu sản phẩm của nước này trên thị 

trường quốc tế ngày càng tăng. [4] 

Bangladesh 

Bangladesh đã tiến hành xuất khẩu lô chuối xanh 

đầu tiên bằng đường biển sang Malaysia sau khi 

xuất khẩu thành công một số loại trái cây và rau 

quả  (ổi, dưa hấu và cà chua). Lô chuối xanh này 

thuộc về Công ty Sattar International, với khối 

lượng 4,5 tấn, trị giá 6.000 USD. [5] 

Tây Ban Nha  

Chính phủ Tây Ban Nha mới đây đã công bố Thỏa 

thuận về kiểm dịch thực vật cho phép xuất khẩu 

hạnh nhân của Tây Ban Nha sang Trung Quốc. 

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu hạnh nhân và 

hạt phỉ của Tây Ban Nha (SAB-Almendrave), Tây 

Ban Nha có thể xuất khẩu 50.000 tấn hạnh nhân 

mỗi năm cho thị trường Trung Quốc, khối lượng 

có thể lên tới 90.000 tấn vào năm 2032. Ước tính 

giá trị của hạnh nhân xuất khẩu sang Trung Quốc 

vào thời điểm đó sẽ đạt hơn 654,1 triệu USD. [6] 

Brazil  

Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất 

khẩu trái cây Brazil (Abrafrutas), Tổng cục Hải 

quan Trung Quốc sẽ sớm tiến hành kiểm tra trực 

tuyến các trang trại nho ở Brazil và sau đó sẽ cấp 

mã số. Dự kiến nho Brazil sẽ được xuất khẩu 

sang Trung Quốc trước cuối năm nay. [7] 

Philipines 

Lô hàng sầu riêng đầu tiên với tổng khối lượng 

15.000 tấn (1.500 hộp) của Philippines đã được 

xuất khẩu sang Trung Quốc vào ngày 6/4/2023. 

[8]  

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]: https://ussurmedia.ru/news/1476318/ 

[3]:https://www.freshplaza.com/asia/article/951845

7/indian-government-raises-onion-buffer-stock-

target-for-2023-24-to-300-000-tons/ 

[4]:https://www.freshplaza.com/asia/article/951845

9/kenya-to-double-its-avocado-exports-in-next-

five-years/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/asia/article/951762

3/green-bananas-sent-from-bangladesh-to-

malaysia-by-sea/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/asia/article/951818

4/annual-exports-of-spanish-almonds-to-china-

may-reach-90-000-tons-in-2032/ 

[7]: https://guojiguoshu.com/article/8238 

[8]: https://guojiguoshu.com/article/8237 

[*] Tỷ giá được tham khảo tại: 

https://www.curvert.com/ ngày 3/4/2023 

 

https://ussurmedia.ru/news/1476318/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9518457/indian-government-raises-onion-buffer-stock-target-for-2023-24-to-300-000-tons/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9518457/indian-government-raises-onion-buffer-stock-target-for-2023-24-to-300-000-tons/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9518457/indian-government-raises-onion-buffer-stock-target-for-2023-24-to-300-000-tons/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9518459/kenya-to-double-its-avocado-exports-in-next-five-years/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9518459/kenya-to-double-its-avocado-exports-in-next-five-years/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9518459/kenya-to-double-its-avocado-exports-in-next-five-years/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9517623/green-bananas-sent-from-bangladesh-to-malaysia-by-sea/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9517623/green-bananas-sent-from-bangladesh-to-malaysia-by-sea/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9517623/green-bananas-sent-from-bangladesh-to-malaysia-by-sea/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9518184/annual-exports-of-spanish-almonds-to-china-may-reach-90-000-tons-in-2032/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9518184/annual-exports-of-spanish-almonds-to-china-may-reach-90-000-tons-in-2032/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9518184/annual-exports-of-spanish-almonds-to-china-may-reach-90-000-tons-in-2032/
https://guojiguoshu.com/article/8238
https://guojiguoshu.com/article/8237
https://www.curvert.com/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 25.000 VNĐ/kg, tăng 875 VNĐ/kg 

so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 9.643 VNĐ/kg, giảm 286 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng hạt lép trung bình đạt 78.750 VNĐ/kg, giảm 1.500 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 21.167 VNĐ/kg, tăng 333 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá bí đao trung bình đạt 12.000 VNĐ/kg, giảm 3.000 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Ngày 3/4, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) nhận công hàm thông 

báo kết quả kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp khoai lang Việt Nam 

xuất khẩu sang Trung Quốc của Tổng cục Hải quan Trung Quốc 

(GACC). Danh sách 13 cơ sở đóng gói và 70 vùng trồng khoai lang đủ 

điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc đã được đăng tải đầy đủ trên 

website của Cục Kiểm dịch Động thực vật, Tổng cục Hải quan Trung 

Quốc tại địa chỉ: http://dzs.customs.gov.cn. Tổng cục Hải quan Trung 

Quốc đề nghị phía Cục Bảo vệ thực vật thực hiện tốt công tác kiểm 

dịch trước xuất khẩu và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các 

yêu cầu của quy trình sản xuất, chế biến. [2] 
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng hạt lép Thanh long ruột trắng

Bí đao

❖ Giá sầu riêng hạt lép, bí đao 

giảm; giá dưa hấu, thanh 

long ruột trắng, xoài cát 

Chu tăng so với tuần trước; 

❖ 13 cơ sở đóng gói và 70 

vùng trồng khoai lang 

được xuất khẩu sang thị 

trường Trung Quốc; 

❖ Giá trị xuất khẩu rau quả 

của Việt Nam trong tháng 3 

ước đạt 370 triệu USD, tăng 

8% so với cùng kỳ năm 

2022; 

❖ Tỉnh Vĩnh Long được cấp 

27 mã số vùng trồng khoai 

lang và 03 cơ sở đóng gói 

đáp ứng theo các yêu cầu 

của phía Trung Quốc; 

❖ Sản lượng vải thiều Bắc 

Giang dự kiến đạt trên 

180.000 tấn; 

❖  
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Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) ước tính, 

xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 

3/2023 đạt 370 triệu USD, tăng 8% so với tháng 

3/2022. Tính chung 3 tháng đầu năm 2023, xuất 

khẩu hàng rau quả ước đạt 935 triệu USD, tăng 

10,6% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu hàng 

rau quả ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực trong 

bối cảnh lạm phát toàn cầu cao khiến nhiều mặt 

hàng xuất khẩu chủ lực giảm. Sầu riêng là loại trái 

cây có trị giá xuất khẩu tăng mạnh nhất, đạt 56,9 

triệu USD, tăng 290,8% so với cùng kỳ năm 2022. 

Sầu riêng chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường 

Trung Quốc, chiếm 83% tổng trị giá xuất khẩu loại 

trái cây này của cả nước. [3] 

Căn cứ vào Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch 

thực vật đối với khoai lang xuất khẩu từ Việt Nam 

sang Trung Quốc và công văn số 981/BVTV- 

HTQT ngày 05/4/2023 của Cục Bảo vệ thực vật về 

việc vùng trồng và cơ sở đóng gói khoai lang xuất 

khẩu sang Trung Quốc, tỉnh Vĩnh Long đã được 

cấp 27 mã số vùng trồng với diện tích 565,29 ha 

và 03 cơ sở đóng gói đáp ứng theo các yêu cầu 

của phía Trung Quốc. Nhằm đẩy mạnh khôi phục 

sản xuất mặt hàng khoai lang của tỉnh Vĩnh Long, 

ngành nông nghiệp Vĩnh Long cũng đang khẩn 

trương phối hợp với các nhà đóng gói đã được cấp 

mã số để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất phục 

vụ xuất khẩu. [4] 

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang,  

diện tích vải thiều của địa phương năm 2023 là 

29.700 ha, tăng 1.400 ha so với năm 2022. Tỷ lệ 

vải sớm ra hoa đậu quả đạt trên 90%, vải chính vụ 

ra hoa đậu quả đạt trên 85%, sản lượng vải thiều 

toàn tỉnh dự kiến đạt trên 180.000 tấn. Để tiêu thụ 

vải thiều được thuận lợi, nhất là phục vụ xuất khẩu, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các vùng 

trồng vải duy trì các mã số vùng trồng đối với các 

thị trương Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Thái 

Lan. Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 

chuyển sang giai đoạn bình thường mới, các hoạt 

động xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc và  các 

quốc gia khác đã được mở cửa thông thương, dự 

kiến sản lượng tiêu thụ xuất khẩu sẽ tăng so với 

năm 2022. [5]  

Tỉnh Đồng Tháp tổ chức “Hội thi ảnh đẹp về xoài 

năm 2023” để hưởng ứng Lễ hội Xoài Đồng Tháp 

năm 2023. Các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh 

những nét đẹp về ngành hàng xoài trong các hoạt 

động được nhà vườn trồng xoài, các công ty, hợp 

tác xã, hội quán, cơ sở sản xuất, chế biến xoài 

thành sản phẩm OCOP, ... [6]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]: https://vnbusiness.vn/thi-truong/70-vung-trong-

khoai-lang-duoc-xuat-khau-sang-thi-truong-trung-

quoc-1091780.html 

[3]:https://vnbusiness.vn/thi-truong/thi-truong-

trung-quoc-chiem-hon-80-gia-tri-xuat-khau-sau-

rieng-1091801.html 

[4]:https://nongnghiep.vn/10000-tan-khoai-lang-

vinh-long-du-tieu-chuan-xuat-chinh-ngach-

d347858.html 

[5]:https://nongnghiep.vn/video/gao-viet-xuat-

khau-sang-trung-quoc-tang-gia-manh-

tv347972.html 

[6]:https://www.baodongthap.vn/kinh-te/hoi-thi-

anh-dep-ve-xoai-nam-2023-112910.aspx 

 

https://vnbusiness.vn/thi-truong/70-vung-trong-khoai-lang-duoc-xuat-khau-sang-thi-truong-trung-quoc-1091780.html
https://vnbusiness.vn/thi-truong/70-vung-trong-khoai-lang-duoc-xuat-khau-sang-thi-truong-trung-quoc-1091780.html
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https://nongnghiep.vn/10000-tan-khoai-lang-vinh-long-du-tieu-chuan-xuat-chinh-ngach-d347858.html
https://nongnghiep.vn/10000-tan-khoai-lang-vinh-long-du-tieu-chuan-xuat-chinh-ngach-d347858.html
https://nongnghiep.vn/video/gao-viet-xuat-khau-sang-trung-quoc-tang-gia-manh-tv347972.html
https://nongnghiep.vn/video/gao-viet-xuat-khau-sang-trung-quoc-tang-gia-manh-tv347972.html
https://nongnghiep.vn/video/gao-viet-xuat-khau-sang-trung-quoc-tang-gia-manh-tv347972.html
https://www.baodongthap.vn/kinh-te/hoi-thi-anh-dep-ve-xoai-nam-2023-112910.aspx
https://www.baodongthap.vn/kinh-te/hoi-thi-anh-dep-ve-xoai-nam-2023-112910.aspx
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PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài cát chu                      24.125    25.000             875  

An Giang                      22.000    20.000         (2.000) 

VNĐ Tháp                      28.000    35.000          7.000  

Tiền Giang                      19.000    18.000         (1.000) 

Vĩnh Long                      27.500    27.000            (500) 

Dưa hấu                         9.357      9.643             286  

Bến Tre                        8.000    10.000          2.000  

Cần Thơ                        8.000      8.000                -    

VNĐ Tháp                      12.000    12.000                -    

Hậu Giang                        8.000      9.000          1.000  

Long An                        9.500    10.000             500  

Tiền Giang                      11.000    11.000                -    

Vĩnh Long                        9.000      7.500         (1.500) 

Sầu riêng hạt lép                      80.250    78.750         (1.500) 

Cần Thơ                      78.000    75.000         (3.000) 

Vĩnh Long                      82.500    82.500                -    

Thanh long ruột trắng                      20.833    21.167             333  

Long An                      15.000    18.000          3.000  

Tiền Giang                      28.000    26.000         (2.000) 

Vĩnh Long                      19.500    19.500                -    

Bí đao                      15.000    12.000         (3.000) 

Cần Thơ                      15.000    12.000         (3.000) 

 


